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Tên ngành, nghề: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Mã ngành, nghề: 6480206
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 03 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung: 
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng Công nghệ Thông tin (chuyên ngành Tin học văn phòng) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, năng lực để vận hành, quản lý, và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin; đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức:
+ Trình bày được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;
+ Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;
+ Trình bày được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;
+ Nêu tên được một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng và chức năng của chúng;
+ Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;
+ Đánh giá được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị để đưa ra giải pháp xử lý. 
- Kỹ năng:
· Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;
· Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office; 
· Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được hệ thống mạng vừa và nhỏ;
· Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ;
· Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng;
· Sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình;
· Đọc hiểu được một số tài liệu tiếng anh liên quan đến tin học văn phòng;
· Kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn;
· Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ.
· Thiết kế xây dựng các phần mềm ứng dụng, quy mô vừa và nhỏ trên các ngôn ngữ lập trình bậc cao: C#, ADO.net…
· Thiết kế các website phục vụ thương mại, quảng bá cho công ty nhỏ.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
· Thư ký văn phòng;
· Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;
· Sử dụng thành thạo các dịch vụ, các tiện ích trên hệ thống mạng LAN, Internet...
· Xây dựng và quản trị các cơ sở dữ liệu (trên các hệ quản trị CSDL thông dụng: Access, SQL Server…)
· Thiết kế xây dựng các phần mềm ứng dụng, quy mô vừa và nhỏ trên các ngôn ngữ lập trình bậc cao: C#, ADO.net…
· Thiết kế các website phục vụ thương mại, quảng bá với các phần mềm chuyên dụng (FrontPage, DreamWeaver…) và các ngôn ngữ lập trình web (PHP)
· Hướng dẫn các kỹ thuật viên tin học thực hiện các công việc chuyên môn.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng học phần: 28
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 450 giờ
- Khối lượng các học phần chuyên môn: 1575 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 795 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1230 giờ
- Thời gian khóa học: 3 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã
Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	25(20/5)
	450
	288
	150
	12

	1 
	Chính trị
	6
	90
	88
	0
	2

	2 
	Pháp luật
	2
	30
	28
	0
	2

	3 
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	0
	60
	

	4 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	5 
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	6 
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	58
	0
	2

	7 
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	43
	0
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề

	II.1
	Học phần cơ sở 
	16(8/8)
	360
	108
	240
	12

	8
	Kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ C
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	9
	Cơ sở dữ liệu
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	10
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	11
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	12
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	13
	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin
	2(2/0)
	30
	28
	0
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	41(19/22)
	1065
	265
	780
	20

	14
	Internet và an toàn dữ liệu
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	15
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	16
	Lập trình hướng đối tượng
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2

	17
	Lập trình quản lý
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	18
	Lập trình Windows
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	19
	Phần cứng và mạng  máy tính
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	20
	Thiết kế đồ hoạ với Correl Draw
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	21
	Thiết kế Web
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	22
	Xử lý ảnh với Adobe Photoshop
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	23
	Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2

	24
	Đồ án học phần 1
	1(0/1)
	45
	0
	45
	0

	25
	Đồ án học phần 2
	1(0/1)
	45
	0
	45
	0

	26
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0/6)
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Học phần tự chọn
	8(6/2)
	150
	86
	60
	4

	27
	Lập trình PHP
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	28
	Lập trình Macro  trên MS Office
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	
	Tổng cộng
	90
	2025
	747
	1230
	48


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.
4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.
4.3. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:
Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.
4.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.
+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.
4.5. Các chú ý khác (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017
	HIỆU TRƯỞNG
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